[bookmark: _Toc158156874][bookmark: _Toc158156977]ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
(HỌC PHẦN LÝ THUYẾT)

1. Tên học phần	: Quản trị kinh doanh
	(Business Management)
2. Mã học phần 	:
3. Số tín chỉ 	: 2(2,0,4)
4. Trình độ 	: Dành cho sinh viên năm thứ 3
5. Phân bố thời gian
	- Lý thuyết:    20 tiết
	- Bài tập trên lớp: 10 tiết 
	- Thực hành: 0 tiết
	- Tự học:  60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết:  Không có
7. Mục tiêu của học phần
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về cách thức tổ chức, điều hành và tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp về phương pháp, hình thức, biện pháp quản trị doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp; Vận dụng vào thực tiễn cách thức quản trị một số nội dung trong doanh nghiệp như: quản trị nhân sự, quản trị công nghệ, lợi nhuận và các chính sách tài chính. 
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 
Nội dung của học phần bao gồm các kiến thức cơ bản về kinh doanh và quản trị kinh doanh (QTKD), lựa chọn cơ hội kinh doanh phù hợp với điều kiện và bối cảnh phát triển kinh tế-xã hội hiện nay; công tác  tổ chức bộ máy quản trị, chỉ huy, điều hành hệ thống quản trị trong quá trình vận động và phát triển của doanh nghiệp thông qua các phương pháp quản trị nhân sự, quản trị công nghệ, chi phí, kết quả có hiệu quả nhất.
9. Hiểu biết kiến thức, kỹ năng và thái độ sau khi học


	STT
	Chuẩn đầu ra môn học
	PI

	L.O.1
	Hiểu biết và nắm được những khái niệm cơ bản trong QTKD, các cách thức tổ chức bộ máy quản trị trong doanh nghiệp
	

	
	L.O.1.1 - Trình bày được khái niệm doanh nghiệp và quản trị kinh doanh; Mô tả được hệ thống mục tiêu của doanh nghiệp
L.O.1.2 - Mô tả được hệ thống bộ máy quản trị trong doanh nghiệp; Giải thích được nội dung các hình thức tổ chức doanh nghiệp theo quy định của luật pháp
L.O.1.3 - Vận dụng nghiên cứu bộ máy tổ chức quản trị phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 
	

	L.O.2
	Hiểu và vận dụng được cách thức lập chiến lược, kế hoạch trong quản trị kinh doanh
	

	
	L.O.2.1 - Xác định được trình tự quá trình quản trị chiến lược; Mô tả được các loại mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp 
L.O.2.2 - Biết được các yếu tố ảnh hưởng đến việc lập kế hoạch; Liệt kê được các loại kế hoạch trong doanh nghiệp; Mô tả được quá trình dự thảo chiến lược kinh doanh
L.O.2.3 - Phân tích, dự báo được môi trường kinh doanh của doanh nghiệp; Vận dụng được các phương pháp lập kế hoạch vào việc lập kế hoạch cho doanh nghiệp
	

	L.O.3
	Hiểu biết và vận dụng được cách thức quản trị nhân sự trong doanh nghiệp
	

	
	L.O.3.1- Trình bày được khái niệm và vai trò của quản trị nhân sự; Biết các nguyên tắc quản trị trong doanh nghiệp 
L.O.3.2- Trình bày được nội dung của quản trị nhân sự trong doanh nghiệp; Mô tả được các nội dung của hoạt động quản trị nhân sự ; Hoạch định được nhu cầu nhân sự và tuyển dụng được nhân sự
L.O.3.3- Vận dụng vào thực tế công tác quản trị nhân sự ở doanh nghiệp
	

	L.O.4
	Lựa chọn và vận dụng được các phương án công nghệ tối ưu vào thực tế công tác quản trị khoa học công nghệ tại doanh nghiệp
	

	
	L.O.4.1- Trình bày được khái niệm công nghệ, chuyển giao công nghệ; Hiểu biết được các hình thức chuyển giao công nghệ
L.O.4.2- Lựa chọn được phương án công nghệ tối ưu
L.O.4.3- Vận dụng được vào thực tế công tác quản trị khoa học công nghệ ở doanh nghiệp
	

	L.O.5
	Hiểu biết và vận dụng được cách thức quản trị chi phí kết quả vào thực tiễn để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp 
	

	
	L.O.5.1- Hiểu biết được thế nào là doanh thu, thương vụ, chi phí và lợi nhuận
L.O.5.2- Trình bày được các phương pháp quản trị chi phí kết quả theo hai chìa khoá: phân bổ truyền thống và mức lãi thô; Vận dụng được phương pháp tính mức lãi thô để đưa ra mức giá đàm phán cho một đơn hàng
	


	
10. Nhiệm vụ của sinh viên
	- Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ số: ...
	- Dự lớp đầy đủ
	- Bài tập: trên lớp và ở nhà
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên
11. Tài liệu học tập
     Sách, giáo trình chính
Giáo trình Quản trị kinh doanh – GS.TS. Nguyễn Thành Độ, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Huyền – Trường đại học Kinh tế Quốc dân – Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân – 2011.
   Tài liệu tham khảo
[1] Giáo trình Quản trị doanh nghiệp - Nguyễn Hải Sản – Nhà xuất bản tài chính - 2007
[2] Giáo trình Quản trị doanh nghiệp – Nhà xuất bản lao động thương binh – xã hội, 2007.
[3] Giáo trình Quản trị doanh nghiệp thương mại - Phạm Vũ Luận – Nhà xuất bản đại học quốc gia Hà Nội – 2007
[4] Chiến lược và kế hoạch phát triển doanh nghiệp – Nhà xuất bản giáo dục, 2003
[5] Giáo trình quản trị kinh doanh tổng hợp – Nhà xuất bản thống kê – 2007.
[6] Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thực hiện
[bookmark: _GoBack][7] Thông tin trên các tạp chí chuyên ngành như: Thời báo kinh tế, diễn đàn doanh nghiệp.
[8] Thông tin trên truyền hình, internet 
Jones, G. R & George, J. M. (2016). Contemporary Management (10 ed.). McGraw-Hill Education, New York.
12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
	- Dự lớp: từ 70% số tiết trở lên 
	- Kiểm tra thường xuyên: 40%
	- Thi giữa học phần: 20% 
	- Thi kết thúc học phần: 40%
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
13. Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ
14. Nội dung chi tiết học phần
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra 
chi tiết
	Hoạt động 
dạy và học
	Hoạt động 
đánh giá
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	Bài 1. Khái lược về quản trị kinh doanh
1.1.Khái quát về doanh nghiệp và quản trị kinh doanh
1.2.Cấp quản trị, chức năng và lĩnh vực quản trị kinh doanh
	L.O.1.1 - Trình bày được khái niệm doanh nghiệp và quản trị kinh doanh; Mô tả được hệ thống mục tiêu của doanh nghiệp
L.O.1.2 - Mô tả được hệ thống bộ máy quản trị trong doanh nghiệp; Giải thích được nội dung các hình thức tổ chức doanh nghiệp theo quy định của luật pháp
	+ Giảng viên: 
- Thuyết trình
- Giới thiệu, đưa các minh họa làm dẫn chứng.
- Giải thích những thắc mắc của SV.
- Đặt câu hỏi 
+ Sinh viên:
- So sánh được các loại hình doanh nghiệp
- Mô tả được hệ thống bộ máy quản trị trong doanh nghiệp
- Phân biệt được các hình thức tổ chức doanh nghiệp theo quy định của luật pháp
Về nhà
GV đưa câu hỏi thảo luận cho buổi học sau
SV thảo luận trước theo nhóm
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	Bài 1. Khái lược về quản trị kinh doanh (t.t)
1.2.Cấp quản trị, chức năng và lĩnh vực quản trị kinh doanh
1.3.Cơ cấu tổ chức quản trị trong doanh nghiệp

	L.O.1.2 - Mô tả được hệ thống bộ máy quản trị trong doanh nghiệp; Giải thích được nội dung các hình thức tổ chức doanh nghiệp theo quy định của luật pháp
L.O.1.3 - Vận dụng nghiên cứu bộ máy tổ chức quản trị phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
	+ Giảng viên:  
- Chiếu Slide bài giảng
- Thuyết trình và giải thích thắc mắc của SV
- Lắng nghe và đưa ra đánh giá cho các bài thảo luận
+ Sinh viên:
- Ôn lại kiến thức 
- Từng nhóm lên trình bày bài thảo luận
- Nhận xét, đánh giá các nhóm khác
- Theo dõi phần đánh giá của GV để tự rút ra nhận định

	- Bài tập đánh giá trên lớp 1
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	Bài 2. Lập chiến lược, kế hoạch trong quản trị kinh doanh
2.1. Chiến lược
- Vai trò của chiến lược
- Các cấp chiến lược
- Quá trình quản trị chiến lược

	L.O.2.1 - Xác định được trình tự quá trình quản trị chiến lược; Mô tả được các loại mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp 

	+ Giảng viên: 
- Thuyết trình
- Giải thích những thắc mắc của SV.
- Đặt câu hỏi 
+ Sinh viên:
- Hiểu được tầm quan trọng của việc lập chiến lược trên thực tế của doanh nghiệp
- Phân biệt được các cấp chiến lược
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	Bài 2. Lập chiến lược, kế hoạch trong quản trị kinh doanh (t.t)
2.2. Lập kế hoạch
- Hoạch định mục tiêu kinh doanh
- Những yếu tố ảnh hưởng đến việc lập kế hoạch
- Lập kế hoạch 
	L.O.2.1 - Xác định được trình tự quá trình quản trị chiến lược; Mô tả được các loại mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp 
L.O.2.2 - Biết được các yếu tố ảnh hưởng đến việc lập kế hoạch; Liệt kê được các loại kế hoạch trong doanh nghiệp; Mô tả được quá trình dự thảo chiến lược kinh doanh

	+ Giảng viên: 
- Thuyết trình
- Giải thích những thắc mắc của SV.
- Đặt câu hỏi 
+ Sinh viên:
- Phân loại và đánh giá được các yếu tố ảnh hưởng đến việc lập kế hoạch
- Xây dựng được quá trình lập kế hoạch cho một trường hợp cụ thể trên thực tế (làm ra giấy và nộp bài)
	- Bài tập đánh giá trên lớp 2
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	Bài 2. Lập chiến lược, kế hoạch trong quản trị kinh doanh (t.t)
2.3. Kỹ thuật dự thảo chiến lược trong quản trị kinh doanh
- Phân tích, dự báo môi trường kinh doanh
	L.O.2.2 - Biết được các yếu tố ảnh hưởng đến việc lập kế hoạch; Liệt kê được các loại kế hoạch trong doanh nghiệp; Mô tả được quá trình dự thảo chiến lược kinh doanh

	+ Giảng viên: 
- Thuyết trình
- Giải thích những thắc mắc của SV.
- Đặt câu hỏi 
- Đưa bài tập về phân tích, dự báo môi trường kinh doanh
+ Sinh viên:
- Phân biệt và dự báo được môi trường kinh doanh
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	Bài 2. Lập chiến lược, kế hoạch trong quản trị kinh doanh (t.t)
2.3. Kỹ thuật dự thảo chiến lược trong quản trị kinh doanh
- Phân tích, dự báo môi trường kinh doanh
- Dự thảo chiến lược kinh doanh
- Hoạch định chương trình quản trị kinh doanh

	L.O.2.2 - Biết được các yếu tố ảnh hưởng đến việc lập kế hoạch; Liệt kê được các loại kế hoạch trong doanh nghiệp; Mô tả được quá trình dự thảo chiến lược kinh doanh

	+ Giảng viên: 
- Thuyết trình
- Giải thích những thắc mắc của SV.
- Đặt câu hỏi 
- Hướng dẫn xây dựng bản dự thảo chiến lược trên thực tế
+ Sinh viên:
- Hiểu được kỹ thuật dự thảo chiến lược và vận dụng được vào thực tế của doanh nghiệp
- Phân biệt và dự báo được môi trường kinh doanh, từ đó áp dụng vào ma trận SWOT
	- Bài tập đánh giá trên lớp 3
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	Bài 3. Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp
3.1. Tổng quan về quản trị nhân sự
- Khái niệm quản trị nhân sự
- Các quan điểm, nguyên tắc và nội dung của quản trị nhân sự trong doanh nghiệp
- Những nhân tố ảnh hưởng tới quản trị nhân sự trong doanh nghiệp
	L.O.3.1- Trình bày được khái niệm và vai trò của quản trị nhân sự; Biết các nguyên tắc quản trị trong doanh nghiệp 

	+ Giảng viên: 
- Thuyết trình
- Giải thích những thắc mắc của SV.
- Đặt câu hỏi 
+ Sinh viên:
- Hiểu được tầm quan trọng của quản trị nhân sự trong doanh nghiệp
- Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng tới quản trị nhân sự
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	Kiểm tra giữa kỳ
	
	+ Giảng viên: 
Đưa ra bài kiểm tra giữa kỳ
+ Sinh viên: 
- Thực hiện bài kiểm tra giữa kỳ
	- Bài Kiểm tra giữa kỳ
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	Bài 3. Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp (t.t)
3.2. Hoạch định nhu cầu và tuyển chọn nhân sự
- Hoạch định nhu cầu
- Tuyển chọn nhân sự
	L.O.3.2- Trình bày được nội dung của quản trị nhân sự trong doanh nghiệp; Mô tả được các nội dung của hoạt động quản trị nhân sự ; Hoạch định được nhu cầu nhân sự và tuyển dụng được nhân sự

	+ Giảng viên: 
- Thuyết trình
- Giải thích những thắc mắc của SV.
- Đặt câu hỏi 
+ Sinh viên:
- Hiểu được và vận dụng được cách thức hoạch định nhu cầu nhân sự
- Vận dụng được cách xử lý tình huống trong quá trình tuyển chọn nhân sự
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	Bài 3. Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp (t.t)
3.3. Phân tích và thiết kế công việc

	L.O.3.2- Trình bày được nội dung của quản trị nhân sự trong doanh nghiệp; Mô tả được các nội dung của hoạt động quản trị nhân sự ; Hoạch định được nhu cầu nhân sự và tuyển dụng được nhân sự

	+ Giảng viên: 
- Thuyết trình
- Giải thích những thắc mắc của SV.
- Đặt câu hỏi 
- Hướng dẫn cách thức thiết kế bảng mô tả công việc
+ Sinh viên:
- Hiểu được tầm quan trọng của việc phân tích và thiết kế công việc
- Lập được bảng mô tả công việc gắn với thực tế ngành học
Về nhà
- Làm bài tập về thiết kế bảng mô tả công việc theo thực tế (tuần sau nộp)
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	Bài 3. Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp (t.t)
3.4. Đánh giá, đào tạo và phát triển nhân sự
3.5. Thù lao lao động và đảm bảo lợi ích cho người lao động

	L.O.3.2- Trình bày được nội dung của quản trị nhân sự trong doanh nghiệp; Mô tả được các nội dung của hoạt động quản trị nhân sự ; Hoạch định được nhu cầu nhân sự và tuyển dụng được nhân sự
L.O.3.3- Vận dụng vào thực tế công tác quản trị nhân sự ở doanh nghiệp
	+ Giảng viên: 
- Thuyết trình
- Giải thích những thắc mắc của SV.
- Đặt câu hỏi 
- Bài tập tình huống về tuyển chọn nhân sự
+ Sinh viên:
- Hiểu được tầm quan trọng của quá trình đánh giá, đào tạo và phát triển nhân sự
- Biết cách tính thù lao lao động một cách hợp lý và theo đúng quy định của Luật Lao động
- Làm bài tập tình huống tuyển chọn nhân sự (đóng kịch theo nhóm)


	- Bài tập đánh giá trên lớp 4
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	Bài 4. Quản trị khoa học công nghệ trong doanh nghiệp
4.1. Khái niệm và phân loại công nghệ
4.2. Chuyển giao công nghệ
- Khái niệm
- Các hình thức chuyển giao công nghệ
- Lựa chọn phương án công nghệ tối ưu
	L.O.4.1- Trình bày được khái niệm công nghệ, chuyển giao công nghệ; Hiểu biết được các hình thức chuyển giao công nghệ
L.O.4.2- Lựa chọn được phương án công nghệ tối ưu

	+ Giảng viên: 
- Thuyết trình
- Giải thích những thắc mắc của SV.
- Đặt câu hỏi 
+ Sinh viên:
- Hiểu được tầm quan trọng của quản trị công nghệ trong doanh nghiệp
- Biết và vận dụng được cách thức lựa chọn phương án công nghệ tối ưu vào thực tế
- Xây dựng phương án công nghệ tối ưu liên quan đến ngành nghề đang học

	- Bài tập đánh giá trên lớp 5
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	Bài 4. Quản trị khoa học công nghệ trong doanh nghiệp (t.t)
4.3. Đổi mới công nghệ
4.4. Đánh giá công nghệ

	L.O.4.2- Lựa chọn được phương án công nghệ tối ưu
L.O.4.3- Vận dụng được vào thực tế công tác quản trị khoa học công nghệ ở doanh nghiệp
	+ Giảng viên: 
- Nhắc lại kiến thức, đánh giá các phương án công nghệ của bài đánh giá tuần trước
- Thuyết trình
- Giải thích những thắc mắc của SV.
- Đặt câu hỏi 
+ Sinh viên:
- Hiểu được tầm quan trọng của vấn đề đổi mới công nghệ trong xu thế hiện nay
- Biết và đánh giá được cách thức lựa chọn phương án công nghệ tối ưu 
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	Bài 5. Quản trị chi phí, kết quả trong doanh nghiệp
5.1. Các khái niệm cơ bản
- Hoạt động doanh thu
- Thương vụ
- Chi phí sản xuất kinh doanh
- Lợi nhuận
5.2. Quản trị chi phí, kết quả theo phương thức truyền thống
5.3. Quản trị chi phí, kết quả theo phương thức sử dụng chìa khóa mức lãi thô
	L.O.5.1- Hiểu biết được thế nào là doanh thu, thương vụ, chi phí và lợi nhuận
L.O.5.2- Trình bày được các phương pháp quản trị chi phí kết quả theo hai chìa khoá: phân bổ truyền thống và mức lãi thô; Vận dụng được phương pháp tính mức lãi thô để đưa ra mức giá đàm phán cho một đơn hàng
	+ Giảng viên: 
- Nhắc lại các kiến thức đã học.
- Thuyết trình
- Giải thích những thắc mắc của SV.
- Đặt câu hỏi 
+ Sinh viên:
- Hiểu được tầm quan trọng của quản trị chi phí, kết quả trong doanh nghiệp
- Tính toán và đánh giá được các phương thức tính lợi nhuận nhằm mang lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp
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	Bài 5. Quản trị chi phí, kết quả trong doanh nghiệp (t.t)
5.4. Ứng dụng phương pháp tính mức lãi thô vào quản trị một số thương vụ
5.5. Ứng dụng phương pháp tính mức lãi thô vào xác định giá một đơn hàng


	L.O.5.2- Trình bày được các phương pháp quản trị chi phí kết quả theo hai chìa khoá: phân bổ truyền thống và mức lãi thô; Vận dụng được phương pháp tính mức lãi thô để đưa ra mức giá đàm phán cho một đơn hàng
	+ Giảng viên: 
- Nhắc lại kiến thức đã học để chuẩn bị cho kỳ thi kết thúc học phần.
- Thuyết trình
- Đặt câu hỏi 
- Giải thích những thắc mắc của SV.
- Đặt câu hỏi 
+ Sinh viên:
- Áp dụng được các cách tính lãi vào trong thực tiễn của các doanh nghiệp
Về nhà
Ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp đến
	- Bài tập đánh giá cuối kỳ



15. Thông tin liên hệ   
	Giảng viên
	Lê Xuân Thủy

	Bộ môn
	Quản trị KD

	Khoa
	Kinh tế

	Email
	thuyle_qtri@yahoo.com

	Điện thoại
	0902399277


16. Phê duyệt
							TP. HCM, ngày    Tháng     Năm 20
	Trưởng Khoa					Giảng viên lập đề cương



								     ThS Lê Xuân Thủy
